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 A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Trong câu chuyện “ Kho báu” ( SGK Tiếng Việt-lớp 2 tập 2, trang 83), 

ông lão đã dặn dò các con điều gì? 

a. Ông để lại vàng, bạc, châu báu cho anh hai em 

b. Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng. 

c. Ông dặn các con phải chăm chỉ làm việc. 

Câu 2. Câu chuyện  “ Kho báu” muốn khuyên chúng ta điều gì? 

a. Phải chăm chỉ lao động. 

b. Cần quý  ruộng đất. 

c. Cả a và b 

Câu 3: Cây “phượng vĩ” thuộc nhóm cây nào? 

a. Cây lương thực, thực phẩm 

b. Cây ăn quả 

c. Cây bóng mát 

Câu 4. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B : 

        A                                                                       B 

1. Cây công 

nghiệp 

 a/ Cây cho ta lương thực, tức là thức ăn có chất bột, như: 

lúa, ngô, khoai sắn,… 

2. Cây 

thuốc 

 b/ Cây được uốn, tỉa,…để trang trí, làm cảnh như : vạn 

tuế,… 

3.Cây  c/ Cây cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp như: bông, 



 

 

lương thực đay, chè, cao su, cà phê, … 

4. Cây cảnh  d/ Cây làm thuốc chữa bệnh như : ngải cứu, bạc hà, 

quế,… 

 Câu 5. Xếp các từ ngữ sau vào bảng cho thích hợp : 

cúc, mai, sắn, khoai tây, xoài, sến, táu, bằng lăng, đa, si, hồng, lan, huệ, bàng, 

phượng vĩ  

Cây ăn quả Cây lấy gỗ Cây bóng mát Cây lương thực Cây hoa 
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Câu 6: Trong câu: “ Em chăm chỉ luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe” Bộ 

phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì ?” là: 

a. chăm chỉ luyện tập thể dục 

b. Em  

c. để nâng cao sức khỏe 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1 . Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau: 

a/ Người ta trồng lúa, ngô, khoai, sắn để lấy lương thực nuôi sống con người. 

……………………………………………………………………………………… 

b/ Để hai người con làm quen với công việc đồng áng vất vả, người cha khuyên 

hai con đào bới đám ruộng. 



 

 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp trả lời cho câu hỏi Để làm gì? 

a. Chúng em trồng nhiều cây xanh…………………………………………………… 

b. Hằng ngày, em học tập chăm chỉ …………………………………………….… 

Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô trống: 

Xuân về         các vườn nhãn         vườn vải  đang trổ hoa         Ngô        đỗ         

lạc         khoai         cà chen nhau xanh rờn phủ kín ruộng đồng  

Câu 4: Trong bài thơ “Lời chào”, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn viết: 

“Đi đến nơi nào 

Lời chào đi trước. 

Lời chào dẫn bước 

Chẳng sợ lạc nhà. 

Lời chào kết bạn 

Con đường bớt xa.” 

Con học được điều gì qua bài thơ trên? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


